
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cao Bằng, ngày        tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc định giá cụ thể giá bán lẻ nước sạch 

của Công ty TNHH MTV Cấp nước Cao Bằng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 
16/6/2025;

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 
140/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Giá, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
128/2026/NĐ-CP ngày 06/4/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà 
nước định giá;

Căn cứ Thông tư số 145/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính hướng dẫn các nội dung đặc thù khi áp dụng phương pháp định giá 
chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá trong định giá nước sạch;

Căn cứ Thông báo số 1250/TB-BTC ngày 27/12/2024 của Bộ Tài chính về 
khung giá nước sạch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3944/TTr-SXD 
ngày 19/8/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giá bán lẻ nước sạch

1. Định giá cụ thể giá bán lẻ nước sạch bình quân của Công ty TNHH MTV 
Cấp nước Cao Bằng là 12.600 đồng/m³, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

2. Giá bán lẻ nước sạch cụ thể đối với từng nhóm khách hàng sử dụng nước 
như sau:
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STT Nhóm khách hàng 
sử dụng nước sạch

Lưu lượng nước sạch 
sử dụng hàng tháng

Hệ số tính 
giá

Giá cụ thể 
đã bao 

gồm  thuế 
GTGT 

(đồng/m3)
Đến 10 m3/đồng 
hồ/tháng 0,8 10.000

Trên 10 m3 đến 20 
m3/đồng hồ/tháng 1 12.600

Trên 20 m3 đến 30 
m3/đồng hồ/tháng 1,2 15.100

1 Hộ dân cư

Trên 30 m3/đồng 
hồ/tháng 1,8 22.700

2

Cơ quan hành chính 
nhà nước; đơn vị sự 
nghiệp công lập; 
trường học, bệnh 
viện, cơ sở khám, 
chữa bệnh (công lập 
và tư nhân); phục 
vụ mục đích công 
cộng (phi lợi nhuận)

Theo thực tế sử dụng 1,2 15.100

3 Tổ chức, cá nhân 
sản xuất vật chất Theo thực tế sử dụng 1,4 17.600

4

Tổ chức, cá nhân 
tiêu thụ nước sạch 
cho mục đích kinh 
doanh dịch vụ

Theo thực tế sử dụng 1,8 22.700

Giá bán lẻ nước sạch bình quân 1,0 12.600

Điều 2. Phạm vi áp dụng và tổ chức thực hiện

1. Giá bán lẻ nước sạch quy định tại Điều 1 Quyết định này áp dụng đối với 
khách hàng sử dụng nước sạch từ các hệ thống cấp nước đô thị do Công ty TNHH 
MTV Cấp nước Cao Bằng quản lý, vận hành.

2. Công ty TNHH MTV Cấp nước Cao Bằng có trách nhiệm tổ chức thực 
hiện việc bán nước sạch theo đúng đối tượng, mức giá quy định tại Điều 1 Quyết 
định này; công khai giá bán lẻ nước sạch và thực hiện việc lập, quản lý hóa đơn, 
thu tiền nước theo quy định của pháp luật.
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3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị 
có liên quan tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ nước sạch theo 
quy định tại Quyết định này; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề 
phát sinh.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ kỳ tính tiền nước tháng 10 năm 2026. 
Quyết định này thay thế Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt giá bán nước sạch của Công ty 
TNHH MTV Cấp nước Cao Bằng trên địa bàn thành phố Cao Bằng và các đơn vị 
trực thuộc và Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 19/11/2024 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt giá bán nước sạch tại thị trấn Xuân Hòa và 
xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, 
Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND các xã, phường có liên quan; Giám 
đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Cao Bằng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: các PCVP, CVNCTH;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, GTTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Tuấn Hùng
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